
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 40, phố Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

10.000.000.000 VNĐ

25/03/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CTIC

0110662101

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm, thực phẩm dinh dưỡng, thực 
phẩm chức năng.

4632

2. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn nước yến đông trung hạ thảo, trà đông trùng 
hạ thảo và nấm linh chi, nước giải khát các loại từ đông trùng 
hạ thảo và nấm linh chi, rượu nhân sâm.

4633

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế.

4649

4. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
Chi tiết: Trồng nấm, trồng Đông Trùng Hạ Thảo

0128

5. Chăn nuôi khác
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng, viên nang đông trùng 
hạ thảo và nấm linh chi.

0149

6. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230(Chính)

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

8. Lập trình máy vi tính 6201

9. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

10. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

11. Bán buôn tổng hợp 4690

12. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

13. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CTIC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CITC GROUP JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: CTIC GROUP., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0986525665
Email: admin@iaitech.net

Fax:
Website:
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7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHẠM ANH 
TUẤN

Số 16 ngõ 41, 
Phường Phúc Xá, 
Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

450.000 4.500.000.000 45,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 450.000 4.500.000.000 45,000

0010830037
29

2 TRẦN VIẾT 
CƯỜNG   

Thôn 9, Xã Tú 
Sơn, Huyện Kiến 
Thuỵ, Thành phố 
Hải Phòng, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

450.000 4.500.000.000 45,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 450.000 4.500.000.000 45,000

0310880016
72

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:
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3 TRẦN ANH 
TÙNG             

Số nhà 
03/250/292 đường 
Lạch Tray, 
Phường Kênh 
Dương, Quận Lê 
Chân, Thành phố 
Hải Phòng, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 10,000

0310840084
95

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       031084008495
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 03/250/295 đường Lạch Tray, Phường Kênh Dương, Quận Lê 
Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 03/250/295 đường Lạch Tray, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN ANH TÙNG Nam

16/11/1984 Kinh Việt Nam

23/08/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốcChức danh:
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